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	STT
	HỌ VÀ TÊN
	KHOA
	Lớp
	Điện thoại
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Cẩm Nhung
	Cơ khí
	15CĐ - CĐT 2
	01265740668
	

	2
	Nguyễn Thị Ngọc Thi
	Cơ khí
	16CĐ - CK 7
	01654133524
	

	3
	Nguyễn Ngọc Song Hương
	CNTT
	15TC-QTM1 
	01218697021
	

	4
	Tô Ngọc Kim Ngân
	CNTT
	15TC - QTM
	01229998072
	

	5
	Nguyễn Tiến Quốc Tuấn
	CNTT
	15TC - QTM
	01225438027
	

	6
	Đoàn Đình Minh
	CNTT
	15TC - QTM
	0967856734
	

	7
	Đào Thị Tú My
	Điện - Điện tử
	16CĐ-ĐCN1
	01658886464
	

	8
	Nguyễn Thị Phi Yến
	Điện - Điện tử
	16CĐ - ĐĐT 6
	0901269592
	

	9
	Nguyễn Thanh Thảo
	CN May – Thời trang
	15CĐ-MTT2
	01228142044
	

	10
	Trần Thị Thúy Vy
	CN May – Thời trang
	15CĐ-MTT2
	01659066769
	

	11
	Đinh Mỹ Linh
	CN May – Thời trang
	15CĐ-MTT2
	0909772603
	

	12
	Nguyễn Thị Xuân Nghi
	CN May – Thời trang
	15CĐ-MTT2
	01889790470
	

	13
	Nguyễn Thị Xuan Nương
	CN May – Thời trang
	15CĐ-MTT2
	01255288914
	

	14
	Đặng Huyền Chăm
	CN May – Thời trang
	15CĐ-MTT2
	0968232924
	

	15
	Trương Ngọc Hân
	CN May – Thời trang
	15CĐ-MTT2
	01685869829
	

	16
	Nguyễn Hoàng Quỳnh Như
	CN May – Thời trang
	15CĐ-MTT2
	0983515294
	

	17
	Đinh Thị Bích Thủy
	CN May – Thời trang
	15CĐ-MTT2
	
	Không dùng đt

	18
	Nguyễn Thị Bích Nguyền
	CN May – Thời trang
	15CĐ-MTT2
	0976471370
	

	19
	Trương Thị Huệ Dung
	CN May – Thời trang
	15CĐ-MTT2
	01865168670
	

	20
	Nguyễn Thị Ngọc Quyền
	CN May – Thời trang
	15CĐ-MTT2
	01664419819
	

	21
	Nguyễn Thị Ngọc Thu
	CN May – Thời trang
	15CĐ-MTT2
	0965808512
	

	22
	Trần Thị Ngọc Phượng
	CN May – Thời trang
	15CĐ-MTT2
	0995622326
	

	23
	Nguyễn Trần Thùy
	CN May – Thời trang
	15CĐ-MTT2
	0903073740
	

	24
	Huỳnh Thị Xuân Thời
	CN Điện-Điện tử
	15CĐ-ĐTCN1
	01646337876
	

	25
	Đào Thị Tú My
	CN Điện-Điện tử
	16CĐ-ĐCN1
	01658886464
	

	26
	Lý Trưởng Tuấn
	CN Điện-Điện tử
	15CĐ - ĐCN2
	0908575621
	

	27
	Nguyễn Thành Công
	CN Điện-Điện tử
	16CĐ-ĐCN1
	01662308809
	

	28
	Lê Cẩm Nghĩa
	CN Điện-Điện tử
	15TCN - ĐT
	01679844010
	

	29
	Phạm Đức Trí
	CN Điện-Điện tử
	15CĐ - ĐCN2
	01695042260
	

	30
	Nguyễn Thị Phi Yến
	CN Điện-Điện tử
	16CĐ – ĐCN1
	0901269592
	

	31
	Trần Lê Quốc Toản
	CN Điện-Điện tử
	15CĐ-ĐCN1
	01662180627
	

	32
	Văn Đình Phúc
	CN Điện-Điện tử
	15CĐ-ĐCN4
	0997197741
	

	33
	Đồng Quốc Trưởng
	CN Điện-Điện tử
	15CĐ-TĐH1
	01653378119
	

	34
	Nguyễn Minh Trọng
	CN Điện-Điện tử
	15CĐ-ĐCN3
	01654478242
	

	35
	Lưu Bình Tây
	CN Điện-Điện tử
	15CĐ-ĐTCN1
	0982123532
	

	36
	Nguyễn Xuân Hoàng
	CN Điện-Điện tử
	16CĐ-ĐCN4
	0972703408
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	38
	
	
	
	
	



